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Phụ lục II
DANH MỤC VÙNG CẤM XÂY DỰNG MỚI CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 4063/QĐ-UBND 

ngày 13 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Tiêu chí phân vùng và danh sách vùng cấm xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất
	Tầng chứa nước cấm xây dựng mới công trình khai thác
	Chiều sâu tầng chứa nước (m)
	Diện tích (km2)
	Hiện trạng khai thác
(m3/ngày)
	Trữ lượng có thể khai thác
(m3/ngày)
	Mực nước (m)

	
	
	
	Từ
	Đến
	
	
	
	Tĩnh
	Cho phép

	1
	Huyện Định Quán

	1.1
	Vùng nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 1 km tới bãi rác, nghĩa trang

	1.1.1
	Nghĩa trang Túc Trưng
	Bqp2
	0
	17
	0,5
	
	
	
	

	
	
	Bn2-qp1
	17
	35
	3,5
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	35
	80
	4,2
	
	
	
	

	1.1.2
	Nghĩa trang Gia Canh
	Bqp3
	0
	39
	2,4
	
	
	
	

	
	
	k
	39
	43
	4,3
	
	
	
	

	1.1.3
	Nghĩa trang Phú Vinh
	Bqp3
	0
	37
	2,1
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	37
	83
	3,8
	
	
	
	

	1.1.4
	Nghĩa trang Phú Ngọc
	Bqp3
	0
	05
	0,6
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	05
	70
	4,2
	
	
	
	

	1.1.5
	Nghĩa trang Phú Ngọc 2 (xã Phú Ngọc)
	j1-2
	05
	70
	3,6
	
	
	
	

	1.1.6
	Nghĩa trang liệt sỹ xã Phú Ngọc
	j1-2
	05
	70
	3,8
	
	
	
	

	1.1.7
	Nghĩa trang Phú Hòa
	Bqp3
	0
	35
	3,8
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	35
	70
	3,9
	
	
	
	

	1.1.8
	Nghĩa trang TT. Định Quán
	Bqp3
	0
	15
	2,3
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	27
	40,5
	2,3
	
	
	
	

	1.1.9
	Nghĩa trang Phú Túc
	Bn2-qp1
	0
	28
	1,7
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	28
	80
	4,2
	
	
	
	

	1.1.10
	Nghĩa trang Phú Túc 1 (xã Phú Túc)
	Bn2-qp1
	0
	28
	2,5
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	28
	80
	3,7
	
	
	
	

	1.1.11
	Nghĩa trang Phú Cường
	Bqp2
	0
	33
	1,9
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	33
	90
	2,8
	
	
	
	

	1.1.12
	Nghĩa trang Phú Cường 1 (xã Phú Cường)
	Bqp2
	0
	33
	0,9
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	33
	90
	4,2
	
	
	
	

	1.1.13
	Nhà máy xử lý rác Định Quán tại ấp Suối Dzui
	j1-2
	27
	80
	3,8
	
	
	
	

	1.2
	Vùng có mực nước dưới đất vượt quá giới hạn cho phép

	1.2.1
	Vùng phía Đông Bắc xã Thanh Sơn
	Bqp3
	0
	29
	8,4
	
	
	15÷19
	15

	1.2.2
	Vùng phía Đông Nam xã Phú Tân (tiếp giáp với xã Phú Lợi)
	Bqp3
	0
	50
	9,1
	
	
	25÷34
	20÷25

	1.2.3
	Vùng phía Đông Nam xã Phú Vinh (tiếp giáp với xã Phú Lợi)
	Bqp3
	0
	37
	5,3
	
	
	20÷35
	20÷25

	1.2.4
	Xã Phú Lợi (trừ khu vực phía Đông Nam tiếp giáp với xã Gia Canh)
	Bqp3
	0
	39
	21,9
	
	
	25÷35
	20÷30

	1.3
	Vùng có tổng lượng nước dưới đất được khai thác vượt quá trữ lượng có thể khai thác (vượt quá 40% trữ lượng khai thác tiềm năng)

	1.3.1
	Xã La Ngà
	j1-2
	21
	70
	82,4
	10.380
	8.288
	
	

	1.3.2
	Xã Phú Ngọc
	j1-2
	05
	70
	70,3
	7.243
	7.067
	
	

	1.3.3
	Xã Suối Nho
	j1-2
	33
	60
	33,3
	7.942
	3.343
	
	

	1.3.4
	TT. Định Quán
	k
	27
	27
	2,5
	135
	44
	
	

	2
	Huyện Long Thành

	2.1
	Vùng nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 1 km tới bãi rác, nghĩa trang

	2.1.1
	Nghĩa trang Tân Hiệp
	n2
	04
	40
	3,8
	
	
	
	

	
	
	k
	40
	53
	3,8
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	53
	65
	3,8
	
	
	
	

	2.1.2
	Nghĩa trang huyện tại xã Tân Hiệp
	n2
	04
	40
	5,9
	
	
	
	

	
	
	k
	40
	53
	5,9
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	53
	65
	5,9
	
	
	
	

	2.1.3
	Nghĩa trang huyện tại xã Bình An
	qp1
	0
	15
	6,6
	
	
	
	

	
	
	n2
	15
	26
	6,6
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	26
	30
	6,6
	
	
	
	

	2.1.4
	Nghĩa trang Long Đức
	qp1
	0
	14
	1,4
	
	
	
	

	
	
	n2
	14
	25
	4,3
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	25
	80
	4,3
	
	
	
	

	2.1.5
	Nghĩa trang Long Đức 1
	qp1
	0
	14
	1,1
	
	
	
	

	
	
	n2
	14
	25
	5,1
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	25
	80
	5,1
	
	
	
	

	2.1.6
	Nghĩa trang Bình Sơn
	n2
	13
	38
	4,2
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	38
	59
	4,2
	
	
	
	

	2.1.7
	Nghĩa trang Phước Bình
	qp1
	0
	3
	2,1
	
	
	
	

	
	
	n2
	03
	31
	3,3
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	31
	40
	3,3
	
	
	
	

	2.1.8
	Nghĩa trang xã Long Phước 1
	n2
	0
	31
	3,7
	
	
	
	

	
	
	k
	31
	49
	2,2
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	49
	80
	3,7
	
	
	
	

	2.1.9
	Nghĩa trang xã Long Phước 2
	n2
	0
	31
	3,8
	
	
	
	

	
	
	k
	31
	49
	3,7
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	49
	80
	3,8
	
	
	
	

	2.1.10
	Nghĩa trang Tam An
	n2
	03
	37
	4,2
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	37
	101
	4
	
	
	
	

	2.1.11
	Nghĩa trang liệt sỹ huyện Long Thành
	n2
	0
	37
	4,9
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	37
	40
	4,9
	
	
	
	

	2.1.12
	Nghĩa trang An Phước
	n2
	05
	36
	3,5
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	36
	89
	3,5
	
	
	
	

	2.1.13
	Nghĩa trang An Phước 1
	n2
	05
	36
	3,7
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	36
	89
	3,7
	
	
	
	

	2.1.14
	Nghĩa địa Gò Chùa
	n2
	03
	08
	5,1
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	08
	>100,8
	5,1
	
	
	
	

	2.1.15
	Nghĩa trang Long An
	n2
	04
	31
	4,9
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	31
	50
	4,9
	
	
	
	

	2.1.16
	Nghĩa trang Phước Thái
	n2
	07
	34
	2,7
	
	
	
	

	
	
	k
	34
	40
	2,7
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	40
	90
	2,7
	
	
	
	

	2.1.17
	Khu xử lý, chôn lấp chất thải Bàu Cạn
	Bqp2
	0
	09
	2,8
	
	
	
	

	
	
	qp1
	09
	17
	2,7
	
	
	
	

	
	
	n2
	17
	41
	7,2
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	41
	70
	7,2
	
	
	
	

	2.2
	Vùng có mực nước dưới đất vượt quá giới hạn cho phép

	2.2.1
	Xã Bàu Cạn
	Bqp2
	0
	32
	1
	
	
	16÷25
	15÷20

	2.3
	Vùng có tổng lượng nước dưới đất được khai thác vượt quá trữ lượng có thể khai thác (vượt quá 40% trữ lượng khai thác tiềm năng)

	2.3.1
	TT. Long Thành
	n2
	03
	08
	9,3
	21.464
	231
	
	

	2.3.2
	Xã An Phước
	n2
	05
	36
	32
	20365
	804
	
	

	2.3.3
	Xã Bàu Cạn
	n2
	06
	43
	37,9
	13.228
	942
	
	

	
	
	k
	43
	62
	6
	38
	8
	
	

	
	
	j1-2
	62
	70
	45,1
	767
	292
	
	

	2.3.4
	Xã Bình An
	n2
	15
	26
	13,6
	2.870
	339
	
	

	
	
	j1-2
	26
	30
	29,6
	611
	191
	
	

	2.3.5
	Xã Bình Sơn
	n2
	13
	38
	41,1
	10.172
	1.022
	
	

	
	
	j1-2
	38
	59
	45
	1.345
	292
	
	

	2.3.6
	Xã Cẩm Đường
	n2
	35
	45
	8,3
	2.796
	207
	
	

	
	
	j1-2
	45
	86
	19,2
	164
	124
	
	

	2.3.7
	Xã Lộc An
	n2
	08
	23
	19,3
	4.393
	480
	
	

	2.3.8
	Xã Long An
	n2
	04
	31
	34
	9.310
	846
	
	

	
	
	j1-2
	31
	50
	34
	679
	220
	
	

	2.3.9
	Xã Long Đức
	n2
	14
	25
	30,3
	3.751
	754
	
	

	2.3.10
	Xã Long Phước
	n2
	0
	31
	40,6
	12.327
	1.010
	
	

	2.3.11
	Xã Phước Bình
	n2
	03
	31
	35,1
	4.547
	874
	
	

	
	
	j1-2
	31
	40
	36
	320
	232,8
	
	

	2.3.12
	Xã Phước Thái
	n2
	07
	34
	17,5
	9.202
	435
	
	

	2.3.13
	Xã Suối Trầu
	n2
	07
	28
	14,9
	8.499
	370
	
	

	
	
	j1-2
	28
	50
	14,9
	314
	96
	
	

	2.3.14
	Xã Tam An
	n2
	03
	37
	25,9
	9.920
	643
	
	

	2.3.15
	Xã Tân Hiệp
	n2
	04
	40
	31,5
	5.733
	784
	
	

	3
	Huyện Tân Phú

	3.1
	Vùng nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 1 km tới bãi rác, nghĩa trang

	3.1.1
	Nghĩa trang Phú Lâm
	Bqp3
	0
	70
	1,8
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	70
	>150
	4,4
	
	
	
	

	3.1.2
	Nghĩa trang Phú Bình
	Bqp3
	0
	70
	1,7
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	70
	>150
	4,3
	
	
	
	

	3.1.3
	Nghĩa trang  ấp 8, Nam Cát Tiên
	Bqp3
	0
	20
	0,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	20
	>150
	4,1
	
	
	
	

	3.1.4
	Nghĩa trang Phú Thanh
	Bqp3
	0
	60
	2,5
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	60
	>150
	4
	
	
	
	

	3.1.5
	Nghĩa trang Giáo xứ Phú Sơn
	k
	47
	120
	2,9
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	120
	>150
	3,8
	
	
	
	

	3.1.6
	Nghĩa trang ấp 1, Phú An
	k
	0
	105
	0,2
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	105
	>150
	3,7
	
	
	
	

	3.1.7
	Nghĩa trang Đắk Lua
	j1-2
	40
	>150
	3,6
	
	
	
	

	3.1.8
	Nghĩa trang Phú Điền
	Bqp3
	0
	20
	2,8
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	20
	>150
	2,8
	
	
	
	

	3.1.9
	Nghĩa trang Phú Xuân
	Bqp3
	0
	20
	3,8
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	20
	>150
	3,9
	
	
	
	

	3.1.10
	Nghĩa trang Thanh Sơn
	j1-2
	20
	>150
	3,9
	
	
	
	

	3.1.11
	Bãi rác tạm Phú Lập
	Bqp3
	0
	35
	2,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	35
	>150
	3,6
	
	
	
	

	3.1.12
	Bãi rác tạm Phú Bình
	Bqp3
	0
	70
	1,9
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	70
	>150
	3,7
	
	
	
	

	3.1.13
	Bãi rác Phú Thanh
	Bqp3
	0
	15
	3,8
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	15
	>150
	4,2
	
	
	
	

	3.2
	Vùng có tổng lượng nước dưới đất được khai thác vượt quá trữ lượng có thể khai thác (vượt quá 40% trữ lượng khai thác tiềm năng)

	3.2.1
	Xã Phú Lâm
	Bqp3
	0
	70
	4,7
	7.885
	5.983
	
	

	3.2.2
	Xã Nam Cát Tiên
	j1-2
	0
	>150
	22,1
	1.088
	7.395
	
	

	3.2.3
	Xã Phú An
	j1-2
	0
	>150
	47,9
	2.357
	3.056
	
	

	3.2.4
	Xã Phú Trung
	k
	0
	120
	9,2
	149
	180
	
	

	
	
	j1-2
	100
	>150
	7,1
	344
	852
	
	

	3.2.5
	Xã Phú Sơn
	k
	47
	100
	8,5
	740
	137
	
	

	
	
	j1-2
	100
	>150
	5,5
	270
	764
	
	

	3.2.6
	Xã Phú Thịnh
	j1-2
	0
	>150
	26,4
	1.299
	1.951
	
	

	3.2.7
	Xã Phú Lộc
	j1-2
	70
	>150
	30,7
	1.511
	7.583
	
	

	4
	Huyện Thống Nhất

	4.1
	Vùng nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 1 km tới bãi rác, nghĩa trang

	4.1.1
	Nghĩa trang Giáo xứ Thanh Sơn
	Bqp2
	30
	75
	4,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	75
	>150
	4,4
	
	
	
	

	4.1.2
	Nghĩa trang Quang Trung
	Bqp3
	0
	30
	3,2
	
	
	
	

	
	
	Bqp2
	30
	75
	3,8
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	75
	>150
	3,8
	
	
	
	

	4.1.3
	Nghĩa trang Bàu Hàm 2
	Bqp3
	0
	20
	1,3
	
	
	
	

	
	
	Bqp2
	20
	80
	4,3
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	80
	>150
	4,3
	
	
	
	

	4.1.4
	Nghĩa trang Giáo xứ Xuân Thạnh
	Bqp2
	0
	90
	4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	90
	>150
	4
	
	
	
	

	4.1.5
	Nghĩa trang Giáo xứ Tín Nghĩa
	Bqp2
	0
	60
	4,1
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	60
	>150
	4,1
	
	
	
	

	4.1.6
	Nghĩa trang xã Lộ 25
	Bqp2
	0
	40
	3,6
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	40
	>150
	3,6
	
	
	
	

	4.1.7
	Nghĩa trang Gia Tân 1
	Bqp2
	0
	30
	4,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	30
	>150
	4,4
	
	
	
	

	4.1.8
	Nghĩa trang Gia Tân 2
	Bqp2
	0
	50
	3,9
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	50
	>150
	3,9
	
	
	
	

	4.1.9
	Nghĩa trang Gia Tân 3
	Bqp2
	0
	50
	4,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	50
	>150
	4,4
	
	
	
	

	4.1.10
	Nghĩa trang Gia Tân 3-2
	Bqp2
	0
	50
	3,8
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	50
	>150
	3,8
	
	
	
	

	4.1.11
	Bãi rác Quang Trung
	Bqp2
	30
	75
	8,2
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	75
	>150
	8,2
	
	
	
	

	4.2
	Vùng có mực nước dưới đất vượt quá giới hạn cho phép

	4.2.1
	Phía Nam xã Xuân Thiện
	Bqp2
	0
	60
	1,9
	
	
	30÷35
	25

	4.2.2
	Phía Đông nam xã Lộ 25
	Bqp2
	0
	40
	7,5
	
	
	20÷25
	15÷20

	4.2.3
	Bàu Hàm 2
	j1-2
	40
	>150
	5,5
	
	
	30÷50
	30÷45

	4.2.4
	Phía Nam xã Quang Trung
	j1-2
	40
	>150
	5,1
	
	
	45÷50
	35÷45

	4.3
	Vùng có tổng lượng nước dưới đất được khai thác vượt quá trữ lượng có thể khai thác (vượt quá 40% trữ lượng khai thác tiềm năng)

	4.3.1
	Xã Gia Kiệm
	Bqp2
	0
	70
	32
	16.028
	14.364
	
	

	
	
	j1-2
	70
	>100
	33,3
	610
	438
	
	

	4.3.2
	Xã Gia Tân 1
	j1-2
	30
	>150
	20,7
	5.194
	272
	
	

	4.3.3
	Xã Gia Tân 2
	Bqp2
	0
	50
	14,5
	6.502
	8.122
	
	

	
	
	j1-2
	50
	>150
	14,5
	560
	192
	
	

	4.3.4
	Xã Gia Tân 3
	j1-2
	50
	>150
	19
	2.832
	251
	
	

	5
	Huyện Trảng Bom

	5.1
	Vùng nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 1 km tới bãi rác, nghĩa trang

	5.1.1
	Nghĩa trang Đồi 61
	Bqp3
	0
	25
	0,9
	
	
	
	

	
	
	qp1
	25
	41
	4,1
	
	
	
	

	
	
	n2
	18
	35
	0,9
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	41
	<100
	4,1
	
	
	
	

	5.1.2
	Nghĩa trang Vườn Ngô
	qp1
	25
	41
	4,1
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	41
	<100
	4,1
	
	
	
	

	5.1.3
	Nghĩa trang liệt sỹ Trảng Bom
	Bqp2
	0
	27
	1,8
	
	
	
	

	
	
	qp1
	27
	53
	3,7
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	53
	70
	3,7
	
	
	
	

	5.1.4
	Nghĩa trang Giáo xứ Tây Bắc
	qp1
	0
	23
	3,8
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	23
	60
	4
	
	
	
	

	5.1.5
	Nghĩa trang Giáo xứ Tân Bình
	qp1
	0
	23
	3,1
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	23
	60
	4,2
	
	
	
	

	5.1.6
	Nghĩa trang Giáo xứ Trà Cổ
	qp1
	0
	23
	2,8
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	23
	60
	3,9
	
	
	
	

	5.1.7
	Nghĩa trang Sông Thao
	Bqp3
	0
	14
	2
	
	
	
	

	
	
	Bqp2
	14
	31
	3,9
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	31
	>35
	3,9
	
	
	
	

	5.1.8
	Nghĩa trang Bùi Chu
	qp1
	0
	22
	4,3
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	22
	60
	4,3
	
	
	
	

	5.1.9
	Nghĩa trang Bắc Hòa
	qp1
	0
	22
	4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	22
	60
	4
	
	
	
	

	5.1.10
	Khu xử lý chất thải xã Tây Hòa
	Bqp3
	0
	3
	5,2
	
	
	
	

	
	
	Bqp2
	03
	11
	5,2
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	11
	>35
	5,2
	
	
	
	

	5.2
	Vùng có mực nước dưới đất vượt quá giới hạn cho phép

	5.2.1
	Phía Đông xã Bàu Hàm
	Bqp3
	0
	29
	2,9
	
	
	20÷25
	15÷20

	5.2.2
	Phía Nam xã Sông Thao
	Bqp3
	0
	31
	1,8
	
	
	20÷25
	15÷20

	5.3
	Vùng có tổng lượng nước dưới đất được khai thác vượt quá trữ lượng có thể khai thác (vượt quá 40% trữ lượng khai thác tiềm năng)

	5.3.1
	TT. Trảng Bom
	j1-2
	28
	60
	9,3
	
	
	
	

	5.3.2
	Xã Bàu Hàm
	Bqp2
	08
	55
	22,5
	12.076
	8.517
	
	

	
	
	j1-2
	55
	65
	22,5
	
	
	
	

	5.3.3
	Xã Bắc Sơn
	j1-2
	22
	60
	22,2
	
	
	
	

	5.3.4
	Xã Bình Minh
	j1-2
	23
	60
	13
	
	
	
	

	5.3.5
	Xã Cây Gáo
	j1-2
	47
	<80
	17,1
	
	
	
	

	5.3.6
	Xã Đông Hòa
	Bqp2
	0
	45
	11,2
	10.415
	4.254
	
	

	
	
	j1-2
	45
	60
	11,2
	
	
	
	

	5.3.7
	Xã Đồi 61
	j1-2
	41
	<100
	25,6
	3.080
	933
	
	

	5.3.8
	Xã Giang Điền
	j1-2
	65
	<100
	8,9
	4.041
	326
	
	

	5.3.9
	Xã Hố Nai 3
	j1-2
	25
	73
	19
	2.285
	694
	
	

	5.3.10
	Xã Hưng Thịnh
	j1-2
	26
	45
	17,1
	4.798
	622
	
	

	5.3.11
	Xã Quảng Tiến
	qp1
	0
	32
	5,9
	12.573
	6.434
	
	

	
	
	j1-2
	32
	60
	5,9
	1.513
	214
	
	

	5.3.12
	Xã Sông Thao
	j1-2
	31
	>35
	26,3
	5.431
	959
	
	

	5.3.13
	Xã Sông Trầu
	Bqp2
	0
	27
	26,8
	13.406
	10.141
	
	

	
	
	j1-2
	53
	70
	43,1
	4.321
	1.574
	
	

	5.3.14
	Xã Tây Hòa
	j1-2
	21
	>35
	14,8
	9.989
	539
	
	

	5.3.15
	Xã Thanh Bình
	Bqp2
	29
	44
	20,9
	11.210
	7.921
	
	

	
	
	j1-2
	44
	>70
	27,4
	11.434
	998
	
	

	5.3.16
	Xã Trung Hòa
	j1-2
	42
	74
	15,1
	2.683
	551
	
	

	6
	Huyện Vĩnh Cửu

	6.1
	Vùng nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 1 km tới bãi rác, nghĩa trang

	6.1.1
	Nghĩa trang Vĩnh Hằng
	j1-2
	13
	50
	6,4
	
	
	
	

	6.1.2
	Nghĩa trang Gò Bà Đạo
	qp2-3
	0
	17
	3,7
	
	
	
	

	
	
	k
	17
	40
	3,7
	
	
	
	

	6.1.3
	Nghĩa trang ấp 1, 2 -Trị An
	j1-2
	0
	61
	3,6
	
	
	
	

	6.1.4
	Nghĩa trang Hiếu Liêm
	j1-2
	0
	75
	3,7
	
	
	
	

	6.1.5
	Nghĩa trang ấp 3, xã Bình Lợi
	qp2-3
	0
	19
	3,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	16
	42
	3,3
	
	
	
	

	6.1.6
	Nghĩa trang nhân dân TT. Vĩnh An
	Bqp3
	0
	11
	4,3
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	11
	79
	4,3
	
	
	
	

	6.1.7
	Nghĩa trang Tân An
	j1-2
	0
	70
	4,1
	
	
	
	

	6.1.8
	Nghĩa trang Vĩnh Tân
	Bqp3
	0
	13
	1,9
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	13
	50
	4,3
	
	
	
	

	6.1.9
	Nghĩa trang Vĩnh Tân 1 (xã Vĩnh Tân)
	j1-2
	13
	50
	1,8
	
	
	
	

	6.1.10
	Nghĩa trang Thiện Tân
	qp2-3
	0
	17
	1,7
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	17
	40
	3,8
	
	
	
	

	6.1.11
	Nghĩa trang Giáo xứ Phủ Lý
	j1-2
	0
	70
	3,1
	
	
	
	

	6.1.12
	Nghĩa trang ấp Thới Sơn
	qp2-3
	0
	23
	3,2
	
	
	
	

	
	
	k
	23
	42
	4
	
	
	
	

	6.1.13
	Nghĩa trang Chùa Pháp Bảo
	j1-2
	0
	80
	
	
	
	
	

	6.1.14
	Bãi rác Tân An
	j1-2
	0
	70
	4,2
	
	
	
	

	6.1.15
	Khu xử lý rác thải Vĩnh Tân
	Bqp3
	0
	13
	2,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	13
	50
	3,9
	
	
	
	

	6.2
	Vùng có tổng lượng nước dưới đất được khai thác vượt quá trữ lượng có thể khai thác (vượt quá 40% trữ lượng khai thác tiềm năng)

	6.2.1
	TT. Vĩnh An
	j1-2
	11
	79
	33
	8.222
	4.421
	
	

	6.2.2
	Xã Bình Hòa
	qp2-3
	0
	23
	5,1
	2.806
	133
	
	

	6.2.3
	Xã Bình Lợi
	qp2-3
	0
	19
	13,9
	5.059
	361
	
	

	6.2.4
	Xã Tân Bình
	qp2-3
	0
	15
	10,4
	7.299
	271
	
	

	
	
	k
	15
	47
	11,1
	56
	52
	
	

	6.2.5
	Xã Thạnh Phú
	qp2-3
	0
	14
	13,8
	2.767
	359
	
	

	
	
	k
	14
	40
	7
	1.382
	33
	
	

	
	
	j1-2
	40
	55
	7
	2.925
	942
	
	

	6.2.6
	Xã Thiện Tân
	j1-2
	0
	50
	22,5
	3.913
	3.013
	
	

	6.2.7
	Xã Vĩnh Tân
	j1-2
	13
	50
	21,7
	12.535
	2.917
	
	

	7
	Huyện Xuân Lộc

	7.1
	Vùng nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 1 km tới bãi rác, nghĩa trang

	7.1.1
	Nghĩa trang Xuân Tâm 2
	n2
	0
	8
	1,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	08
	>70
	4
	
	
	
	

	7.1.2
	Nghĩa trang Xuân Tâm 1
	Bn2-qp1
	0
	05
	0,9
	
	
	
	

	
	
	n2
	05
	08
	1,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	08
	>70
	4
	
	
	
	

	7.1.3
	Nghĩa trang Xuân Tâm 3
	n2
	0
	8
	1,5
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	10
	>70
	4
	
	
	
	

	7.1.4
	Nghĩa trang Xuân Hưng
	n2
	0
	07
	2,7
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	07
	>70
	4
	
	
	
	

	7.1.5
	Nghĩa trang Xuân Hưng 1
	j1-2
	0
	>70
	3,8
	
	
	
	

	7.1.6
	Nghĩa trang ấp 2, xã Xuân Hòa
	k
	0
	15
	3,7
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	15
	>35
	0,5
	
	
	
	

	7.1.7
	Nghĩa trang Xuân Phú
	Bn2-qp1
	0
	50
	3,7
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	50
	>70
	3,7
	
	
	
	

	7.1.8
	Nghĩa trang Xuân Bắc
	Bqp2
	0
	23
	0,7
	
	
	
	

	
	
	Bn2-qp1
	23
	50
	2,9
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	50
	>70
	3,6
	
	
	
	

	7.1.9
	Nghĩa trang Xuân Trường
	Bqp2
	0
	05
	0,3
	
	
	
	

	
	
	Bn2-qp1
	05
	09
	3,1
	
	
	
	

	
	
	k
	09
	15
	0,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	15
	>100
	3,5
	
	
	
	

	7.1.10
	Nghĩa trang Xuân Trường 2
	Bn2-qp1
	0
	08
	1,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	08
	>100
	4
	
	
	
	

	7.1.11
	Nghĩa trang Xuân Thọ 1
	Bn2-qp1
	0
	03
	3,1
	
	
	
	

	
	
	Bqp2
	03
	05
	0,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	05
	>100
	4
	
	
	
	

	7.1.12
	Nghĩa trang Xuân Thọ 2
	Bqp2
	0
	04
	0,3
	
	
	
	

	
	
	n2
	04
	07
	1,1
	
	
	
	

	
	
	k
	07
	15
	1,6
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	15
	>100
	2,2
	
	
	
	

	7.1.13
	Nghĩa trang Xuân Thọ 3
	Bn2-qp1
	0
	03
	0,3
	
	
	
	

	
	
	n2
	03
	06
	1,6
	
	
	
	

	
	
	k
	06
	16
	1,3
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	16
	>100
	2,5
	
	
	
	

	7.1.14
	Nghĩa trang Xuân Thành 1
	j1-2
	10
	>100
	4
	
	
	
	

	7.1.15
	Nghĩa trang Xuân Thành 2
	j1-2
	10
	>100
	3,3
	
	
	
	

	7.1.16
	Nghĩa trang Lang Minh
	Bqp2
	0
	05
	2
	
	
	
	

	
	
	n2
	05
	8
	0,2
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	08
	>100
	3,7
	
	
	
	

	7.1.17
	Nghĩa trang Gia Ray
	Bqp2
	0
	02
	1,4
	
	
	
	

	
	
	k
	02
	07
	1,2
	
	
	
	

	
	
	n2
	07
	10
	0,6
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	10
	>100
	2,6
	
	
	
	

	7.1.18
	Nghĩa trang Suối Cao
	Bqp2
	05
	09
	2,8
	
	
	
	

	
	
	k
	09
	15
	0,3
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	15
	>100
	3,5
	
	
	
	

	7.1.19
	Nghĩa trang Suối Cát
	Bn2-qp1
	0
	05
	0,6
	
	
	
	

	
	
	n2
	05
	08
	1,8
	
	
	
	

	
	
	k
	08
	17
	0,6
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	17
	57
	3,4
	
	
	
	

	7.1.20
	Bãi rác Xuân Tâm
	k
	0
	10
	4,6
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	10
	>70
	0,8
	
	
	
	

	7.2
	Vùng có tổng lượng nước dưới đất được khai thác vượt quá trữ lượng có thể khai thác (vượt quá 40% trữ lượng khai thác tiềm năng)

	7.2.1
	TT. Gia Ray
	Bqp2
	0
	03
	4,65
	4.247
	3.250
	
	

	
	
	Bn2-qp1
	03
	06
	4,36
	2.021
	1.874
	
	

	
	
	n2
	06
	08
	0,89
	450
	315
	
	

	
	
	k
	08
	10
	3,44
	440
	56
	
	

	7.2.2
	Xã Bảo Hòa
	Bn2-qp1
	55
	70
	9,34
	5.616
	4.012
	
	

	7.2.3
	Xã Suối Cao
	j1-2
	30
	70
	54,11
	8.212
	2.656
	
	

	7.2.4
	Xã Suối Cát
	j1-2
	09
	57
	12,57
	1.562
	617
	
	

	7.2.5
	Xã Xuân Bắc
	Bn2-qp1
	0
	50
	40,44
	22.645
	17.376
	
	

	
	
	j1-2
	50
	>70
	63,16
	7.218
	3.101
	
	

	7.2.6
	Xã Xuân Hiệp
	j1-2
	25
	>100
	23,19
	5.389
	1.138
	
	

	7.2.7
	Xã Xuân Hòa
	k
	0
	15
	42,25
	1.417
	683
	
	

	
	
	j1-2
	15
	>35
	38,17
	5.068
	1.874
	
	

	7.2.8
	Xã Xuân Hưng
	j1-2
	20
	>70
	96,13
	8.182
	4.720
	
	

	7.2.9
	Xã Xuân Tâm
	j1-2
	10
	>70
	93,99
	6.712
	4.614
	
	

	7.2.10
	Xã Xuân Thành
	k
	0
	10
	42,25
	380
	17
	
	

	
	
	j1-2
	10
	>70
	67,35
	3.429
	3.306
	
	

	7.2.11
	Xã Xuân Thọ
	j1-2
	50
	>100
	34,21
	3.002
	1.680
	
	

	7.2.12
	Xã Xuân Trường
	j1-2
	50
	>100
	41,32
	5.071
	1.145
	
	

	8
	Thị xã Long Khánh

	8.1
	Vùng nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 1 km tới bãi rác, nghĩa trang

	8.1.1
	Công viên nghĩa trang Hoài Ân Viên
	Bqp2
	0,0
	90,0
	5,3
	
	
	
	

	
	
	Bn2-qp1
	90,0
	116,0
	5,3
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	116,0
	>250
	5,3
	
	
	
	

	8.1.2
	Nghĩa địa ấp Cây Da
	Bqp2
	0,0
	58,0
	1,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	58,0
	>150
	1,4
	
	
	
	

	8.1.3
	Nghĩa địa Bảo Sơn
	Bqp2
	0,0
	75,0
	3,9
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	75,0
	>100
	3,9
	
	
	
	

	8.1.4
	Nghĩa địa Người cao tuổi - Hội người Hoa
	Bqp2
	0,0
	75,0
	3,8
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	75,0
	>100
	3,8
	
	
	
	

	8.1.5
	Nghĩa trang liệt sỹ Long Khánh
	Bqp2
	0,0
	60,0
	4,2
	
	
	
	

	
	
	Bn2-qp1
	60,0
	85,0
	1,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	85,0
	>100
	4,2
	
	
	
	

	8.2
	Vùng có tổng lượng nước dưới đất được khai thác vượt quá trữ lượng có thể khai thác (vượt quá 40% trữ lượng khai thác tiềm năng)

	8.2.1
	Xã Bảo Quang
	Bn2-qp1
	0
	41
	22,21
	7.456
	6.079
	
	

	
	
	Bqp2
	41
	68
	23,46
	16.500
	15.289
	
	

	8.2.2
	Xã Bàu Trâm
	Bn2-qp1
	0
	59,5
	11,28
	6.129
	3.087
	
	

	8.2.3
	Xã Bảo Vinh
	Bqp2
	0
	>75
	13,79
	11.867
	8.983
	
	

	8.2.4
	Phường Xuân Thanh
	Bqp2
	0
	90
	1,26
	1.248
	843
	
	

	8.2.5
	Phường Xuân Trung
	Bqp2
	0
	95
	1,46
	2.537
	951
	
	

	8.2.6
	Phường Xuân Bình
	Bqp2
	0
	58
	0,91
	1.484
	794
	
	

	8.2.7
	Phường Xuân An
	Bqp2
	0
	70
	1,59
	1.278
	1.034
	
	

	8.2.8
	Xã Bình Lộc
	Bqp2
	0
	58
	21,71
	18.823
	14.147
	
	

	8.2.9
	Phường Phú Bình
	Bqp2
	0
	58
	1,99
	1.561
	1.296
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